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1. Em hãy đọc thầm bài đọc sau:

DŨNG SĨ CỦA RỪNG XANH
Vào những buổi chiều gió nhẹ, những chú đại bàng con được bố mẹ đậu trên các cây cao canh gác, yên trí tung mình đạp gió mà tập bay. Cánh đại bàng vỗ vào không khí tạo ra những tiếng kêu vi vút, vi vút như âm thanh của dàn nhạc giao hưởng trên bầu trời. Mặc dù có sức khỏe và được các loài chim nghiêng mình cúi chào, nhưng đại bàng cũng không cậy khỏe mà đàn áp các giống chim khác.

Đại bàng rất hiền lành, nhưng khi bị kẻ thù xâm phạm thì cũng chiến đấu rất quyết liệt. Người ta đã chứng kiến cảnh chim đại bàng đánh lại bầy khỉ định kéo nhau đến phá tổ. Vũ khí lợi hại của nó là cặp mỏ nhọn và bộ móng vuốt sắc khỏe. Đại bàng có thể quắp những chú khỉ con bay lên cao rồi thả xuống đất, hoặc dùng vuốt nhọn xé chết. Dù sau đó có phải rời tổ bay đi nơi khác, chúng cũng không chịu để cho bầy khỉ vào tổ cướp trứng của mình. Với sức khỏe tung hoành trên trời cao, đại bàng xứng đáng được gọi là “Dũng sĩ của rừng xanh”.
(Theo Thiên Lương)
      * Đọc thầm bài văn trên, trả lời các câu hỏi và làm bài tập bằng cách khoanh tròn vào chữ cái trước các ý trả lời đúng nhất hoặc hoàn thiện câu trả lời dưới đây:

Câu 1. (0,5 đ) Đoạn văn tả con vật nào?
 A. chào mào                             B. khỉ                         C. đại bàng
Câu 2. (0,5 đ) Vũ khí lợi hại của đại bàng là gì?
A. Bộ vuốt nhọn hoắt và đôi cánh chắc khỏe	
B. Cặp mỏ nhọn và bộ móng vuốt sắc khỏe
C. Cặp mỏ nhọn và đôi chân rất chắc khỏe
Câu 3. (0,5 đ) Đại bàng chiến đấu quyết liệt với lũ khỉ vì lí do gì?
A. Bầy khỉ là kẻ thù của đại bàng.             
B. Vì bầy khỉ định vào tổ cướp trứng của đại bàng.
C. Đại bàng muốn khẳng định sức mạnh của bản thân.
Câu 4. (0,5 đ) Vì sao đại bàng được gọi là “Dũng sĩ của rừng xanh”?
A. Vì đại bàng có sức khỏe tung hoành với chiếc mỏ nhọn và móng vuốt sắc.
B. Vì đại bàng chiến đấu với kẻ thù nào cũng giành chiến thắng.
C. Vì đại bàng to lớn, khỏe hơn các con vật khác.
Câu 5.(0,5 đ) Âm thanh nào trong bài được so sánh với âm thanh của dàn nhạc giao hưởng?
A. Tiếng gió rít trong không khí
B. Tiếng vỗ cánh của đại bàng
C. Tiếng kêu của đại bàng
Câu 6. (1 điểm) Qua câu chuyện, em biết thêm gì về loài chim đại bàng?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
[bookmark: _Hlk121736731]Câu 7.(0,5 điểm) Tìm từ có nghĩa  giống nhau trong các từ sau
Chăm chỉ - ………………..; nhộn nhịp - ……………………, đỡ đần - ……………
Câu 8.(0,5 điểm) Dấu hai chấm trong câu dưới đây dùng để làm gì?
Trước mặt, dọc bờ sông bên kia: làng quê với những bãi bờ, cây cối, nhà cửa.
……………………………………….............……………………………………………
……………………………………….............……………………………………………
Câu 9. (0,5 điểm) Đặt câu khiến đưa ra một yêu cầu về việc bảo vệ, giữ gìn cảnh đẹp quê hương.
……………………………………….............……………………………………………
……………………………………….............……………………………………………
Phần II. Viết (5 điểm)
          Đề bài 1: Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 7 - 10 câu kể lại một việc làm góp phần bảo vệ môi trường mà em đã tham gia hoặc chứng kiến.
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Phần I: Đọc hiểu (5 điểm)
1. Trắc nghiệm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	C
	B
	B
	A
	B

	Điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm



 	 Câu 6: (1 Điểm) Đại bàng là loài vật có sức khỏe và dũng cảm bảo vệ tổ của mình.....
	 Câu 7:(0,5 Điểm) Chăm chỉ - cần cù, siêng năng ;       
		    nhộn nhịp - đông vui, tấp nập,vui , vui nhộn, 
		    đỡ đần - giúp đỡ, phụ giúp
	 Câu 8: (0,5 Điểm)  Tác dụng của dấu hai chấm trong câu trên dùng để báo hiệu bộ phận câu đứng sau dùng để liệt kê
	Câu 9: (0,5 Điểm)   HS đặt đúng câu khiến; đầu câu viết hoa cuối câu có dấu chấm.
	VD: Chúng ta hãy cùng nhau nhặt rác làm sạch môi trường nhé!
           (Trường hợp thiếu dấu câu hay không viết hoa đầu câu, mỗi lỗi trừ 0,1)

	Phần II. Viết đoạn văn (5 điểm)
+ Học sinh viết được đoạn văn theo yêu cầu, viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng; biết lựa chọn sử dụng các từ ngữ gợi tả, gợi cảm, câu văn có hình ảnh, không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch đẹp.
* Yêu cầu cụ thể: 
- Viết được câu mở đoạn: Giới thiệu về việc làm của em góp phần bảo vệ môi trường (0,5 điểm)
- Phần thân đoạn (4 điểm): HS nêu được:
+ Em làm việc tốt trong hoàn cảnh nào?
+ Thời gian, địa điểm làm việc 
+ Không khí buổi làm việc có gì đặc biệt?
+ Công việc diễn ra ra sao?
+ Kết quả công việc em làm:
[bookmark: _GoBack]- Phần kết đoạn: Viết được câu nêu cảm nghĩ của em về việc làm đó. (0.5 điểm)
* Tùy theo mức độ sai sót về ý, diễn đạt, chữ viết có thể cho các mức độ điểm: 4,75 - 4,5 ; 4,25 - 4; 3,75 - 3,5; 3,25 - 3; 2,75 - 2,5; 2,25 -2; 1,75- 1,5….


